
PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5 (Ở NHÀ) 

TUẦN 23 

 

Bài 1. Tìm từ trái nghĩa với: 

a) Siêng năng: ………………….   b) Cao thượng: …………………… 

c) Mênh mông: …………………  d) Khiêm tốn: …………………….. 

Bài 2: Viết tiếp vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép.: 

     a. Mưa to kéo dài hai ba tiếng đồng hồ …… 

     b. Tuy nhà nghèo ………………………………………………..………… 

c.  ….……………………………………  nên Lan đã đạt điểm cao trong kì thi. 

     d. Mẹ là người em yêu thương nhất nên ……. ……………………………… 

Bài 3: Tìm quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ chấm: 

      a) Ông đã nhiều lần can gián ……………………. vua không nghe. 

      b) …………….... nó ốm …………….. nó vẫn đi học. 

      c) Trăng quầng ................ hạn, trăng tán ................ mưa. 

      d) ……………………Lan hát rất hay…………… Lan vẽ cũng giỏi. 

Bài 4. Xếp các từ ngữ chỉ hành động nêu trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: (phá 

rừng, trồng cây, đánh cá bằng mìn, trồng rừng, xả rác bừa bãi, đốt nương, săn bắn 

thú rừng, phủ xanh đồi trọc, đánh cá bằng điện, buôn bán động vật hoang dã) 

      a) Hành động bảo vệ môi trường      b) Hành động phá hoại môi trường 

………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… 

 

 

 



Bài 5:  Đặt câu ghép có dùng cặp quan hệ từ sau: 

a. Vì… nên … 

……………………………………….. ............................................................  

b. Không chỉ … mà… 

            ...........................................................................................................................  

c. Tuy … nhưng … 

            ...........................................................................................................................  

Bài 6.  Tập làm văn 

                Em hãy tả một người hàng xóm được mọi người quý mến. 

 


